
     ２ 年 ～ ６ 年 で 使 う も の  （ ベ ト ナ ム 語 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リコーダー 

flute  

SÁO 

 

三角
さんかく

定規
じょうぎ

 

triangle ruler  

THƯỚC Ê-KE TAM 

GIÁC  

分度器
ぶ ん ど き

 

protractor  

THƯỚC ĐO GÓC  

コンパス 

compasses 

COM-PA  

 

 

 

 

 

 

  

絵の具
え の ぐ

セット 

paints  

BỘ DU ̣NG CỤ VẼ  

習字
しゅうじ

道具
ど う ぐ

 

calligraphy tools  

BỘ DU ̣NG CỤ VIẾT 

THƯ PHÁP  

裁縫
さいほう

道具
ど う ぐ

 

sewing kits 

BỘ DỤNG CỤ MAY VA ́ 

 

彫刻
ちょうこく

刀
とう

 

gravers  

BỘ DU ̣NG CỤ KHĂ ́C 

CHỮ  

 

 

 

 
 

 
 

ピアニカ 

pianica  

 

KE ̀N PIANICA 

ピアニカの吹き口
ふ き ぐ ち

 

pianica’s mouth part 

ỐNG THỔI KÈN 

PIANICA  

なわとび 

skipping rope 

 

DÂY NHẢY CÁ NHÂN  

 

セロハンテープ 

Scotch tape  

 

BĂNG DÍNH/ BĂNG 

KEO  

 


